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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 22/09/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 GKM 84.100 3.025.010.000 95.600 3.426.030.000 179.700 6.451.040.000
2 IDJ 0 0 100 1.350.000 100 1.350.000
3 NTP 0 0 100 3.900.000 100 3.900.000
4 SHS 0 0 100 1.080.000 100 1.080.000
5 TDT 0 0 100 810.000 100 810.000
6 TIG 0 0 100 1.200.000 100 1.200.000

Tổng 84.100 3.025.010.000 96.100 3.434.370.000 180.200 6.459.380.000


